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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ 
Số: 888/VP-VX Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024 

V/v thu hồi Quyết định số 
53/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 

Kính gửi:- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân Thành phố; 
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố; 
- Sở, ngành Thành phố; 
- Cơ quan báo chí Thành phố; 
- Cơ quan chủ quản báo chí Thành phố; 
- Trung tâm Công báo Thành phố. 

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã phát hành 
Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Định 
mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Do sơ suất trong khâu phát hành bản định mức đính kèm Quyết định số 
53/2023/QĐ-UBND, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố xin thu hồi Quyết định số 
53/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng 
thời, đề nghị các đơn vị hủy bỏ bản điện tử đã gửi trên trục liên thông. 

Văn bản giấy thu hồi, các đơn vị gửi về Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố, số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1. 

Trân trọng./. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

Đinh Thị Thanh Thủy 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 53/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Đinh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điên tử • «/ • • • ^5 ' • 
sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định sô 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 
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Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 
động báo in, báo điện tử; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình sô 
73/TTr-STTTT ngày 03 tháng 11 năm 2023 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại 
Báo cáo sô 4628/BC-STP-KTrVB ngày 29 tháng 8 năm 2023 và ý kiến thông nhất của 
Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phô. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành Định mức 

Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo 
in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo 
điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách 
nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức hao phí trực tiếp trong 
sản xuất tác phẩm báo in, báo điện tử, bao gồm: Hao phí về nhân công; Hao phí về 
vật liệu sử dụng trong sản xuất báo in, báo điện tử; Hao phí về máy móc thiết bị. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất sản phẩm báo 
in, báo điện tử. 

b) Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng 
ngân sách nhà nước để sản xuất sản phẩm báo in, báo điện tử. 

c) Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng 
Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử để sản xuất sản phẩm báo 
in, báo điện tử. 

Điều 3. Tổ chức thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2023. 
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2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan chủ 
quản báo chí Thành phố, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Anh Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỊNH MỨC 
KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỬ 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Kèm theo Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

r. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC XÂY DựNG BẢN THẢO VÀ BIÊN TẠP 
BẲN THAO TÁC PHÀM BÁO CHÍ 

1. Định mức câng táo xây dựng bản thảo và biÊD tập bản thảo tác 
phàm bão chí của tòa soạn báo 

L ĩ .  Đ i nh  mức  cô ng  t ác  xây  dựng  bản  tháo  và  h i ên  tập  bản  thâo  đo i  vó ĩ  
thể loại tin, bài phân ánh 

1..L1. Định mức cồng tác xây dựDg bàn tháo và biẽn tập bản tháo đổi với 
thề loại tin văn: 

Đơn vị linh: ơi tin vẳn 

Mã Thảnh phàn Ỉ1ÍIO phí Đưd vị 
Tiu không sử 
dụng tư liệu 
khai thác la í 

0Í.01.0I.01 Nhân công 
Phóng viên hạng I bậjc 3/6 Công 0,08 
Phỏng vicn hạos 11 bật 5/8 Cóng 0,14 
Phỏng viên hạnK 11 \ bậc 5/9 Công 0,75 
BiÊĩi tập viên họng I bậc 3/6 CÔElfi 0,03 
BiẾn tập viền hạng 11 bậc 
5/8 Công 0,05 

BỈÊátập viên hạtig ni bậc 
5/9 Công . 0,15 

Mảy sử đụng 
Máy tính chuyên dụng Ca 0,942 
Máy in laser A4 Ca 0,0003 
Vật ỉỉặtt sử dụng 
Giấy A4 Tờ 4 
Mực in laser A4 Hộp 0,002 
Vật liệu phụ % 10 

í 
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Đơn vị tính: Oì tin vắn 

Mức dộ sử lỉurtg lư liệu khai thác líiĩ từ 
n«iiồn tin, bài trong nước 

Mủ Thánh phần hao phỉ Đơn 
vị tìến 30% Trẽn 30% 

đcn 50% 

T rên 
50% 
đểu 
70% 

Trên 70% 

01.01.01.01 Nhăn công 
Phóng viên hạng I bậc 
3/6 Công 0.07 0,07 0,06 0,05 

Phỏng viên hạng ÍI 
bâc 5/8 Công 0,12 0,11 0,10 0,09 

Phỏng viên hậng 111 
bâc 5/9 Công 0,64 0,60 0,56 0,49 

Biên tập viên hạng I 
bậc 3/6 Công 0,03 0,03 0,03 0,03 

Biên tập viên hạng u 
bâc 5/8 Cóng 0,05 0,05 0,05 0,05 

Biên tập viên hạng Ilỉ 
bậc 5/9 Công 0,15 0,15 0,15 0,15 

Máy sử dụng 
Máy tỉnh chuyên 
dụng Ca 0,80 0,76 0,71 0,61 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 Tờ 4 4 4 4 
Mực in laser A4 Hộp 0,002 0,002 0,002 0.002 
Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

2 3 4 5 

Đơn vị tính: 01 tin vắn 

Mức độ sử đụng lư liệu khai thác từ 
nvuồn tia, bài nirửc ngoài 

Mã Thành Ịihủn hao phí Đơn 
vị Đen 30% Trên 30% 

đến 50% 

T rên 
50% 
đen 
70% 

Trên 70% 

01.01.01.01 Nhân công 1 
Phóng viên hang I bậc 
3/6 Công 0,08 0,07 0,07 0.06 

Phóng viên hạng lĩ 
bậc 5/8 Công 0,13 0,12 0,11 0,1 

Phóng viên hạng HI 
bậc 5/9 Công 0,68 0,64 0,6 0,53 

Biên tập viên hạng J Cõng 0.03 0,03 0,03 0,03 
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bậc 3/6 
Biên tạp viên hạng II 
bậc5/s Công 0,05 Dt05 Ọ.Ọ5 0,05 

BiẾn tập VĨẾH hạng III 
bậc 5/9 Công 0,15 0,15 0,15 0,15 

Mấị! sử đụng 
Máy tính chuyên 
dụng Ca 0,85 0,80 0,76 0,66 

Mảy in laser A4 Ca 0,0003 0.0003 0,0003 0,0005 
Vật liêu sả- dụng 
Giây A4 Tờ 4 4 4 4 
Mực in ìaser A4 Hộp 0.002 0.002 0,002 0.002 
Vật liệu phụ % LO 10 10 10 

6 7 g 9 

1,1.2. Định mức công tác xây dựng bản thào và biên tập bản thảo đốt với 
the loại tin ngak 

Đơn vị tính: ồ ỉ tin ngấn 

Mỉ Thảnh phẩn han phí Dim vị 
Tin kb&ũgỉử 
diiĩig tư líẹu 
khai thác lại 

01.01.01.02 Nhân công 01.01.01.02 
Phỏng viên hạng I bâc 3/6 Công 0J1  

01.01.01.02 

Phúng viên hạng n bậc 5/8 Câng 0,1 8 

01.01.01.02 

Phỏng viên hạng III bậc 5/9 Cỗn£ 0.99 

01.01.01.02 

Biên tập vịỄn hạng J bâc 3/6 Công 0,05 

01.01.01.02 

BĨÊ11 tập viên hạng ĨI bặc 5/8 Công 0,09 

01.01.01.02 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Cồók 0,24 

01.01.01.02 

M áy  sề .  dạng  

01.01.01.02 

Mây tính chuyên dụng Ga 1.332 

01.01.01.02 

Máy in laser A4 Ca 0,0007 

01.01.01.02 

Vật liệu sừ dạng 

01.01.01.02 

Gìấỵ A4 Tờ & 

01.01.01.02 

Mực Ễfl lase-r A4 Hộp 0,003 

01.01.01.02 

Vật liệu phụ % 10 
1 

Đơn vị tbìhệ 01 tin ngẳn 

Mức dộ sử dụng Lư liều khai thác từ 

Thảnh phần hao 
nguôii tin, bài trong uưửc 

Mă Thảnh phần hao Đơn Trên Mă phí vị Đen 3Ộ% Trên 30% 
đen 50% 

50% 
đến 

70% 
Trên 7Ứ% 
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01.01.01itô ;V/j ân cõng 
Phúng viên hạng r 
bậc 3/6 Công 0,09 0,09 0,08 0,07 

Phỏng viên hang n 
bậc 5/8 Công 0,15 0,15 0,14 0,12 

Phỏng vi Ẻn hạng TI ỉ 
bậc 5/9 Còng 0,84 0,79 0,74 0,64 

Biên rập viên hạng í 
bâc 3/6 Cồng 0,05 0,05 0,05 0,05 

BiỄntập viên hạng 
n bậc 578 Cóng 0,09 0,09 0,09 0,09 

Biên tập viên hạng 
m bậc" 5/9 Công ữ,24 0,24 0,24 0,24 

Máy sừ dạng 
Máy tính chuyên 
đụng 

Ca 1,13 1,07 1,00 0,87 

Máy in lastìí A4 Ca 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 
Vậí liệu sử đạng 
Giấy M TÃ ẵ 8 s s  
Mưc ỉa lásei A4 Hộp 0,003 0,003 0,003 0,003 
Vâi liệu ohu % 10 10 10 10 

2 3 4 5 

Đơn vị tíỉĩh.ễ 01 tin Hgạn 

Mã Thành pj)ầu hao 
phí 

Don 
vị 

Mức độ sù dụng tir liệu khui ihửc từ 
nguồn tin. bài nước ngoài 

Mã Thành pj)ầu hao 
phí 

Don 
vị Đền 30% Trí 11 30% 

ítán 50% 

Trên 
50% 
đến 
70% 

Trên 7ft% 

ÔI .01.01,02 Nhện công ÔI .01.01,02 
Phóng viên hạng I 
bậc 3/6 

Công 0,10 0,09 0,09 0,08 
ÔI .01.01,02 

Phỏng viên hạng lí 
bâc 5/S 

Công 0,16 0,15 0,15 0,13 

ÔI .01.01,02 

Phóng viền íịặrtg III 
bậc 5/9 

Công Ù,89 0,84 0,79 0,69 

ÔI .01.01,02 

Biên tâp viên hạna ] 
bậc 3/6 

Công 0,05 0,05 0,05 0,05 

ÔI .01.01,02 

Biên lập viên hạng. 
II bậc 5/8 

CỎI:* 0,09 0,09 0,09 ũ,09 

ÔI .01.01,02 

Biên tập viÊn hạng 
ill bâc 5/9 

Công 0,24 0,24 0,24 0.24 

ÔI .01.01,02 

Máy sử đụng 

ÔI .01.01,02 

Mảy lỉnh chuyên Ca 1,20 1,13 1,07 0,93 
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dụng 
Máy ìn laser A4 Ca 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 Tờ B s g 8 
Mực in taser Ầ.4 Hộp 0,003 0,003 0,003 0,003 
Vật liệu phụ m 10 10 10 10 

6 7 ị 9 

1.13. Định mức công tác xây dựng bản thào và biên tập bản thào đổị với 
thê loại íin sâu: 

Dem vị tỉnh: 01 tin sâu 

Mã Thành phần bao phí Đon vị 
Tiu không sử 

dụng ttr liệu kbĩti 
ĩliác ỉìú 

01.(11,01.03 Nhân cẽìté 01.(11,01.03 
Phún£ viên hạng I bậc 3/6 CÒI1£ 0,16 

01.(11,01.03 

Phỏng viên hạnẼ n bậc 5/8 Công 0,25 

01.(11,01.03 

Phóng viên hạng ni bậc 5/9 Côn g 1,58 

01.(11,01.03 

Biên tập viỄn hạng ĩ bậc 3/6 Ẽ&ne 0,13 

01.(11,01.03 

Bìẽn tập viên hạng II bậc 5/8 Cỗn£ 0.19 

01.(11,01.03 

Biên tập viên hạtìẼ m bậc 5/9 CỒUỄ 0,45 

01.(11,01.03 

Mảy sử dụng 

01.(11,01.03 

Máy tính chuyên dụng Ca 2a200 

01.(11,01.03 

Máy in laser A4 Ca 0,0013 

01.(11,01.03 

Vậí liệu sử dụng 

01.(11,01.03 

Giầy A4 Tờ 16 

01.(11,01.03 

Mực in laser A4 Hộp 0,006 

01.(11,01.03 

Vật liệu phụ % 10 
1 

Đơìi vị tính: 0Ỉ tin sâu 

Mã Tbàiib pbẩn bao 
phí 

Đơn 
v ỉ  

Mức đ 
n 

Ị sử cỉựũg tư liệu khai thác từ 
piồu tin, bài trong 11 ước 

Mã Tbàiib pbẩn bao 
phí 

Đơn 
v ỉ  ĐỂn 30% Trên 30% 

đen 5W% 

Trên 
Ị0% 
đán 
70% 

TrỄn 7Đ% 

oi.oi .yi .D3 NHâH công oi.oi .yi .D3 
Phủng viên hang I 
bậc 3/6 

Công 0J3 0,13 0,12 0,10 
oi.oi .yi .D3 

Phóng vìẽrt hạng TI 
bậc 5/8 

Công 0,21 0,20 0,19 ữ,16 

oi.oi .yi .D3 

Phóng, viên hang III 
bậc ĩ/9 

Cóng 1,35 1,27 1,19 1,03 

oi.oi .yi .D3 

Biên tập viỄn hang I Công Ị 0,13 £U3 0,13 0,13 
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bậc 3/6 
BỈỀn tập viẺn hạng 
II|ậc 5/8 

Công 0,19 ũ,\9 0,19 0,19 

Biên Lập viên hạng 
m bậc 5/9 

Công 0,45 0,45 Ũ,45 0,45 

Máy* sử dụng 
Máy tínli chuyên 
đụng 

Ca 1,87 1,76 1,65 M 

iVíảy in laser A4 Ca 0,5013 0,0013 Ũ.,0013 0,0013 
l ật liệu sử dụng 
Giấỵ A4 Tế 16 16 16 Ị6 
Mực in laser A4 Hộp 0,006 0,0 06 0,OOti 0,006 
Vât liệtí phụ % 10 10 10 10 

2 3 4 5 

Dơn vị tính: 0Ỉ tin sâu 

Mã 
Thành phần hau 
phí 

Đ<m 
vj 

MÍ1 c ã 
n 

) sừ dụng tu liệu khai tbảc lù 
Ịzuồn tín. bài niróv ngoài 

Mã 
Thành phần hau 
phí 

Đ<m 
vj BỂii 30% TrỄn 30% 

ÍỄn 50% 

Trèn 50 
% đen 
70% 

TrÈti 70% 

01.01.01.03 Nhận công 
•i 

01.01.01.03 
Phóng viên hạng 1 
bậc 3/6 

Cững 0,13 0,13 ữ,12 051Ũ 
01.01.01.03 

Phỏng vìÈn hạng TI 
bậc 5/8 

.Gông 0,21 0,20 0,19 G,16 

01.01.01.03 

Phỗng viên hang III 
bạc 5/9 ' 

cỏiig 135 1,27 1,19 1,03 

01.01.01.03 

Biẻn tập viên hang I 
bậc 3/6 

Cóng 0,13 0,13 0,Ỉ3 0,13 

01.01.01.03 

Biên tập viên hạng 
11 bậci/s 

C3og 0,19 0,19 0,19 0,19 

01.01.01.03 

BỈỂn tặp viên hạng 
III bậc 5/9 

Cõng 0,45 0,45 0,45 0,45 

01.01.01.03 

Máv sử dttns 

01.01.01.03 

Máy tỉnh chuyỄTi 
d ụng 

Ca 1,9$ 1,87 1,76 U4 

01.01.01.03 

Máy ỉn laser A4 Ca 0.0013 0.0013 10013 0,0013 

01.01.01.03 

Vật liêu sừ dung 

01.01.01.03 

Giấy A4 Tờ 16 16 16 Ỉ6 

01.01.01.03 

Mưc ia laser A4 Hộp ũ, 006 0,006 0,006 0,006 

01.01.01.03 

vạt liệu phụ % 10 10 10 10 
5 7 8 9 
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L 1.4. Định múc cống tác xây dựng bản thảo và biẽn tập bủn thảo đối với 
(hể loại bài phản áiứi: 

Đơn vị tỉnh: 01 bài pha/ỉ ánh 

Mã Thảnh phần hao phí Ĩ>n7i vj 
Bài không sử 
dụng tư liệu 
khai thác [ni 

Dỉ.(u.ni.04 Nhằn cõng 
Phóng viên hạiig 1 bậc 3/6 Cốnft 0,33 
Phỏng viên hỹữg n bậc 5/8 Công 0,54 
Phỏng viên hạng m bậc 5/9 Công 3,27 
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Câng Ũ.ỊÃ 
Biên tập viên hạng 11 bậc 5/8 Câng 0,5 
Biển tập viên hạng m bậc 5/9 cỏne U4 
Máy sừ ứụrtg 
Mảv linh ctiuyỂn dụng Ca 4,767 
Mảy in laser A4 Ca 0,0025 
Vậí liệu sà đụnạ 
Giầy A4 Tờ 30 
Mực in ìaser À4 Hộp 0,0 í 2 
Vật liệu phụ % 10 

1 

Đơn vị tinh: 0Ỉ hài phản ánh 

Mã Tỉiành, phần bao 
phí 

Đủ ũ 
vị 

Mửc (I 
n 

ỉ sử dụnfj tư 1IỆU khai thác từ 
£Uồn tiu, bài trong nước 

Mã Tỉiành, phần bao 
phí 

Đủ ũ 
vị ĐỀd 30% TrỄn 3Ữ% 

đen 50% 

Trên 
5iì% 
đến 
70% 

Trên 70% 

01,01.01.04 Nhãn công 01,01.01.04 
Píuống viên hang I 
bậc 3/6 

Công 0,28 0,27 0,25 0,22 
01,01.01.04 

Phóng viềtì hạng Ư 
bậc 5/8 

Công 0,46 0,43 0,41 0,35 

01,01.01.04 

Phóng viên hạng ĨIT 
bâc 5/9 

Công 2,78 2,62 2,45 2,13 

01,01.01.04 

Biên tập viên hạng I 
bậc 3/6 

Công 0,18 0,1S 0,13 0,18 

01,01.01.04 

Biên tập viên hang 
11 bạc 5/8 

Công 0,50 0,50 0,50 0,50 

01,01.01.04 

Biên tập viên 
hạng in bậc 5/9 

Công 1,14 h!4 1,14 U4 

01,01.01.04 

Máy sử dụns 

01,01.01.04 

Máy tính chuyên 
dụng 

Ca 4,05 3,8] 3,58 3,10 
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iMảy in laser A4 Ca 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 
vật liệu sử dụng 
Giấy A4 Tờ ÌO 3Ũ 30 30 
Mưc ìn Hộp 0,012 0,012 0,012 #12 
Vặt liệu phụ % 10 10 10 10 

2 3 4 5 

Đơn vị tỉnh; ù ỉ bàỉ phàn ánh 

Múc độ sử lỉụttg tu1 liệu khai thác từ 
nguồii tin. bái nưởc ugoài 

Mã Thành phần hao 
phỉ 

Đơn 
vị ĩ)ểrt 30% Trín 30% 

đền 50% 

Trên 
50% 
đen 
70% 

Trên 70% 

01.01.01.04 Nhẵn công 
Phỏng VĨỄn 
hạnẹ, I. bậc 3/6 

Công 0,30 0,2 & 0,27 0,23 

Phỏng viên hạng 0 
bậc 5/8 

Công 0,49 0,46 0,43 0,38 

Phỏng viên hạng TII 
bậc 5/9 

Công 2,94 2,78 2,62 2,29 

Hiên tập viẻn hạng I 
bậc 3/6 

Công 0,18 0.18 0,18 0,18 

Bién tập viên hạng 
II bâc 5/8 

Công 0,50 0.50 0,50 0,50 

BiÊn tâp viên hang 
UI bậc 1/9 

Câng I,H 1J4 1,14 ì,14 

Mày ỉữ dạng 
Mấy Eính chuyên 
dụns^ 

Ca 4,29 43Ớ5 3,SI 3,34 

Mảy ỉn laser A4 Ca 0,0025 0,0025 0,0025 ũ,0025 
Vật liệu sứ dụng 
Giây A4 Tớ 30 30 30 30 

Mực in laser A4 Hộp 0,012 0,012 0,012 0,012 
Vậi liậu phụ % 10 10 i| IQ 

6 7 8 9 

1.2. Định mức công tác xây dựng bản thào và biên tập bản thảo đối với 
ihể loại bài chỉnh ìuận 

Đơn vị tinh • 01 bài chinh ỉuận 

Mã Thatih phân haô phí ttom v| 
Bài không sử 
dụng tu liệu 
khai thác lại 

01.01.02.01 Nhân cắhữ 
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Phóng viỄn hạng I bậc 4/6 Cỏní 3,69 
Phóĩig viên hạne II bật 5/8 Côtiẩ 5,98 
Phỏng viên hạng [íI bậc 5/9 Cón£ OM 
Bĩẽn tập vicn hạng; 1 bậc 4/6 Côn*z 2,77 
Biên tập viên hạnịi LJ bậc 5/8 Cồng 5,96 
Máy sử dttng 
Máy tính chưyẽn đụng Ca 15,067 
Máy in laser À4 Ca 0,0125 
Vật liệu sử đụhg 
GiấyA4 Tử 150 
Mực ìn laser A4 Hộp 0,06 
Vật liệu phụ % 10 

1 

Đơn vi tính: ồ ỉ bài chính luận 

Mã Thành phần hao 
phí 

Boa 
vị 

Múc độ sử dụng tư 
J1E«ỒJ1 tín, bài 

ĨỆU khai thác từ 
Tũữi nước 

Mã Thành phần hao 
phí 

Boa 
vị Đen 30% TrỀn 30% 

đen 50% 

Trên 
50% 
dên 
70% 

Trên 70% 

01.01,02.01 Nhãn công 01.01,02.01 
Phỏng -viền hạng I 
bâc 4/6 

Câng 3,13 2,95 2,77 2,4 
01.01,02.01 

Phóng viên hạng 11 
bậc 5/8 

Công 5,08 4,78 4,48 3,89 

01.01,02.01 

Phỏng viỀn hạng 111 
bậc 5/9 

Công Q,31 035 0,33 0,28 

01.01,02.01 

BiỄn tập viên hạng ĩ 
bậc 4/6 

Công 2,77 2,77 2,77 2,77 

01.01,02.01 

Biên tạp viên hang 
lĩ bậc 5/8 

Công 5,9Ỡ 5,96 5,% 5,96 

01.01,02.01 

Mảy sứ dụ) 1£ 

01.01,02.01 

Máy tính chuyên 
dụng 

Ca UM 12,05 11,30 9,79 

01.01,02.01 

Mả.y in, laser A4 m 0.0125 0.0125 0,0125 0,0125 

01.01,02.01 

Vật liệu sừ dư nạ 

01.01,02.01 

Giây A4 Tờ 150 150 150 150 

01.01,02.01 

Mực m laserA4 Hộp 0.06 0,06 0,06 0.06 

01.01,02.01 

Vật liệu bỉm % 10 10 ia 10 
2 3 4 5 
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Đơn ỵị tỉnh: ộ ỉ bồi chỉnh luận 

Mâ Thành phần hao 
phí 

Đtm 
VÍ 

Mửeđi 
ĩii 

1 sử lỉụiig tir liệu khai thác từ 
uũn tin, bài QUỨC ngoài 

Mâ Thành phần hao 
phí 

Đtm 
VÍ Đcn 3E)% Trên 30% 

(rén 50% 

Trên 
50% 
đến 
70% 

Trên 70% 

ại.e 1,02.01 Nhãn CỒỈIỊỊ ại.e 1,02.01 
Phỏng viẻn hạng I 
bậc 4/6 

Công 3,32 3,13 Ị95 2,58 
ại.e 1,02.01 

Phòng viên hạng 11 
bâc 5/8 

Cõng 5,38 5,08 4>7£ 4,19 

ại.e 1,02.01 

Phóng viên 
hạng Tir bậc 5/9 

Cổng 0,39 0,37 Of35 0,31 

ại.e 1,02.01 

Biên tập vién hạng i 
bậc 4/6 

Công 2,11 2,77 2,77 2.77 

ại.e 1,02.01 

Biên íâp viên hang 
n bâc 5/S 

Cộng 5,96 5,96 5,96 5,96 

ại.e 1,02.01 

Mày sử dịitie 

ại.e 1,02.01 

Mảy tinh chuyên 
dụng 

Ca 13,56 12,8] 12,05 10,55 

ại.e 1,02.01 

Máv in laser A4 Ca 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 

ại.e 1,02.01 

Vậi liệu sử đụng 

ại.e 1,02.01 

Giấy A4 Tờ 150 150 150 150 

ại.e 1,02.01 

Mực in laser A4 Hộp 0,06 0,06 0,06 0,06 

ại.e 1,02.01 

Vật liệu phụ % lũ 10 10 10 
6 7 £ 9 

1.3. Định mức công tác xây dựng bân thảo và biên tập bân thào đổi vếi 
ihể ỉoai phỏng sư, kv ậựt điều tra 

1.3,ĩ. Định mức công tác xây dựng bàn thào và biên tập bản tiìảo đối với 
thể loại phóng sự, ký sự: 

Dơn V/ tinh: 0Ỉ bài kỷ sự ỉ kỳ/bàỉ phóng sự ỉ kỳ 

Mẽ Thành phần hao phí Đon vị 
Bài không sử 

dụng tvr liệu khai 
thác !ại 

01.01.03.01 Nhãn côrtỉỉ 01.01.03.01 
Phỏne viẾn hạng I bậc 3/6 Côĩìíĩ 0J3 

01.01.03.01 

Phỏng, viên hạn£ 11 bậc 5/8 Cõng 4,52 

01.01.03.01 

Phỏng viên hạng m bậc 5/9 Công, 10,17 

01.01.03.01 

Bĩ én tập viẽn hạng I bậc 3/6 Công ữ,25 

01.01.03.01 

Biên tập viên hung lĩ bậc 5/8 Công 2,5 

01.01.03.01 

Biên tập ViỀn hạng IC bậc 5/9 Cõng 6,13 

01.01.03.01 

Máy sử dụng 
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Máy tính chuyên dụng Ca 18,95 
Máy fchi âm thuyên dụnq Ca 10-369 
Máy in iasei A4 Ca ỒM 
Vật liệu sử dụns 
Gi ây A4 Tờ 120 
Mực in iaser A4 Họp ỈMH8 

1 Vật liệu phụ % 10 
1 

Dơn vị tinh: 01 bài kỷ sự ỉ kỳ/ bài phóng sự L kỳ 

Mã Thành pbầo Lao 
phí 

Đơn 
ví 

Mức độ sử dụng tư 
umiồii tin, bài 

íệu khai thác từ 
trong nirớc 

Mã Thành pbầo Lao 
phí 

Đơn 
ví Đến 30% TrỄn 3(1% 

đen 50% 

TrÊn 
sn% 
đcũ 
70% 

Trên 70% 

(11,01-03,01 Nhân công (11,01-03,01 
Plióng viên hang I 
bậc 3/6 

Công 0,11 0,10 0,09 0,08 
(11,01-03,01 

Phóng VĨÊTI hang II 
bậc sà 

Côữg 3-ỊỊỊ4 3,tì2 3,39 2,94 

(11,01-03,01 

Phóng viên hang m 
bậc 5/9 

Công 8,64 s,13 7,63 6.61 

(11,01-03,01 

Biẽn táp vỉỄn hang i 
bậc 376 

Công Ũ ,25 0,25 0,25 0,25 

(11,01-03,01 

Biên tâp vĩẽn hang 
0 bậc 5/8 

Cồng 2,5 2,5 2,5 2,5 

(11,01-03,01 

Riên tâp viẽn hang 
m bậc 5/9 

Công 6,13 6,13 6,13 6,13 

(11,01-03,01 

Máy sử dụng 

(11,01-03,01 

Mảy tính chuyên 
đụng 

ca 16,11 Í5,l;ệ ì 4,21 Ì2j32 

(11,01-03,01 

Máy ghi âm chuyên 
dụng 

Ca 8,81 8,30 7,78 6,74 

(11,01-03,01 

Mảy in lăser A4 Ca 0,01 0,01 0,01 0.01 

(11,01-03,01 

Vậí liệu sữ dụng. 

(11,01-03,01 

Giây A4 Tờ 120 120 120 120 

(11,01-03,01 

Mực in lascr A4 Hộp 0,048 0,048 0,048 0,048 

(11,01-03,01 

VậA liệu phụ % 10 10 10 10 
2 3 4 5 
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Đơn vị tính: 0Ỉ bài kỷ sụ Ị kỳ/bài phóng sự ỉ kỳ 

Mức độ SỪ dụng tư Ễiệu khai thảe từ 
nauỄỉi tíũ, bài mrớc neoài 

Mã Thành phần hao 
phí 

Dơn 
vj Đến 30% Trẽn 30% 

đen 5U% 

rr7> Ai 1 rên 
50% 
đtn 
70% 

Trẽn 70% 

01.01.03.01 Nhẫn công 
Phông viên hang I 
bậc 3/6 

Công 0,11 0,11 0,10 0,09 

Piiứtìg viên hạng II 
bậc 5ầ 

Cdng 4,07 ỈM 3.62 3,16 

Phóng vìẽn hạng 111 
bâc 5/9 

Công 9,15 8,13 7,12 

Bậẽn tập viên hạng T 
bãc 3/6 

Còng 0,25 0,25 0,25 0,25 

Biên lập VÍỄH hạng 
n bâc sys 

Côũg 2,50 2,50 2,50 2,50 

Biên tạp viên 
tạng III bậc 5/9 

Cống 6,13 6,13 6,L3 6,13 

Máy sà dụng 
Mảy tính chuyẺn 
dụng 

Ca 17t06 16,11 15,16 13,27 

Mảy ghi âin chuyỄn 
đụng 

Ca 9,33 8,81 B,30 7,26 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0,0] 0,01 
Vệt lìệií sử đựng 
Giây A4 Tờ 120 120 120 120 
Mực ín lassr A4 Hộp 0,048 0,04 s 0,048 0,048 
Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

6 7 8 9 

Í3,%< Định mức tông tác xây dựng bàn thào vả biên tập bàn thảo đối với 
thể toại điỀu tra: 

Đơn vị tỉnh: 01 bài điều tra ỉ kỳ 

Mả Thànli piiẩn hao phí Đơn vị 
lĩài không sử 

đụng lư liệu khíii 
thác lại 

01.01 ,Ữ3.I>2 Nhãn công 01.01 ,Ữ3.I>2 
Phóng viền hạng I bậc 4/6 Công 0,38 

01.01 ,Ữ3.I>2 

Phủnfi viên hạne il bậc 5/8 Công 4,06 

01.01 ,Ữ3.I>2 

Phổng viỀn hạriệ UI bậc 5/9 Công m 

01.01 ,Ữ3.I>2 

Biên tập viên hạnp, ĩ bậc 4/6 Công 0,33 

01.01 ,Ữ3.I>2 

Biên lập vìêti hang n bậc 5/8 QÊng 2,17 

01.01 ,Ữ3.I>2 

Biên tập viẻn hạn" ĨII bậc 5/9 Cồng 6,17 
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Máy sử dụníỉ 1 
Máy tỉnh chuyên dụng Ca 19,367 
Máy ghi âm qỊjuyẽrí chrng Ca ljặ?9 
Mảy in laser A4 Ca 0,01 
Vật liệu sử dụng 
Giấy A4 Tở 120 
Mực in laser A4 Hộp 0,048 
Vật liệu phụ % lữ 

I 

Đơn vị tính: 01 bài đỉều trá ] kỳ 

Mã Thành phần han 
phí 

Đon 
vị 

Mút độ sử dụng tư liệu khai thác từ 
nguằD tín, bài trouc Diróc 

Mã Thành phần han 
phí 

Đon 
vị Đểti 30% Trên 30% 

đẾn 50% 

Trên 
50% 
đểu 
70% 

Trên 70% 

0l.01.03.ft2 Nhân công 0l.01.03.ft2 
Phỏng viẽỉl hạn^ I 
bậc 4/6 

Công 0,32 0,3 0.28 0,24 
0l.01.03.ft2 

Phỏng viÊn hang II 
bậc 5/8 

Cặủg 3,45 3,25 3,05 2,64 

0l.01.03.ft2 

Phóng viên han£ m 
bậc 5/9 

Còng 9,44 8,88 8,33 7,22 

0l.01.03.ft2 

Biên tập viên hạng I 
bậc 4/6 

Công 0,33 0,33 0,33 0,33 

0l.01.03.ft2 

Biên tập viên hạng 11 
bậc- 5/8 

Còng 2,Ỉ7 2,17 2,17 2,17 

0l.01.03.ft2 

Biên tập viên hang 
ĨTỊ bậc 5/9 ' 

Cóng 6,17 6,17 6,17 6,17 

0l.01.03.ft2 

Máy sử dụng 

0l.01.03.ft2 

Mảy tính chuyên 
dụng 

Ca 16,46 ỉ 5,4 9 14,53 12,59 

0l.01.03.ft2 

Mảy ghi âm chuyên 
đụng 

Ca 9,25 8,70 ỉ, 16 7,07 

0l.01.03.ft2 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0.01 0,01 

0l.01.03.ft2 

Vật liệụ sử dụng 

0l.01.03.ft2 

ơiẩy A4 Tờ 120 120 120 120 

0l.01.03.ft2 

Mực ỉổ laser A4 Hộp 0,048 1 0,048 0,048 1 0,048 

0l.01.03.ft2 

Vặt liệu phụ % 10 ĩõ 10 10 
2 1 3 4 5 
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Đơn vị. tính: 01 bài điều ữũ ỉ kỳ 

Mã Thành phần hao 
phí 

Đơn 
vị 

Mức độ sử dụng tir liệu khai thác (ừ 
nguồn tin, bài nước ngoải 

Mã Thành phần hao 
phí 

Đơn 
vị Đến 30% Trên 30% 

đén 50% 

Tren 
50% 
đến 
70% 

Trên 70% 

01,01.03.02 Nhân công 01,01.03.02 
Phỏng viên hạng í 
bậc 4/6 

Công 0,34 0,32 0,3 0,26 
01,01.03.02 

Phóng viên hang ĨI 
bậc 5/8 

Công 3,66 3,45 3,25 2,84 

01,01.03.02 

Phóng vỉẻn 
hạng III bậc 5/9 

Công 9,99 9,44 8.88 7,77 

01,01.03.02 

Biên tập viên 
hang I bâc 4/6 

Công 0,33 0,33 0,33 0,33 

01,01.03.02 

Biên tập viên hạng II 
bậc 5/8 

Công 2,17 2,17 2,17 2,17 

01,01.03.02 

Biên cặp viên hạng 
OI bâc 5/9 

Cflng 6,17 6,17 6,17 6,17 

01,01.03.02 

Máy sử dung 

01,01.03.02 

Máy tính chuyên 
đụng 

Ca 17,43 16,46 15,49 13,56 

01,01.03.02 

Máy ghi ám chuyên 
dụng 

Ca 9,79 9,25 8,70 7,62 

01,01.03.02 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0,01 0,01 

01,01.03.02 

Vật liệu lử duits 

01,01.03.02 

Giây A4 Tờ 120 120 120 120 

01,01.03.02 

Mực in laser A4 Ilộp 0,048 0,048 0,048 0,048 

01,01.03.02 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 
6 7 8 9 

1.4. Đinh mửc công tác xây dựng bản thào và biên tập bản thảo đổi với 
thể loại bài phỏng vẩn 

Đơn vị tinh: 01 bàiphỏìĩg vấn 

Mã Thành phầu bao phí Đơn vị 
Bài không sử 

dụng tirliệu khai 
thác lại 

01.01.04.01 Nhân công 01.01.04.01 
Phóng viên hạng ĩ bậc 3/6 Công 0,13 

01.01.04.01 

Phóng viên hạng 11 bậc 5/8 Công 4,75 

01.01.04.01 

Phóng viên hạng ỈTI bậc 5/9 Công 9,02 

01.01.04.01 

Biên tập viên hạng 1 bậc 3/6 Công 0,25 

01.01.04.01 

Biên "tập viên bạn£ ĩỉ bậc 5/S Câng 2,00 

01.01.04.01 

Biên tập viên hạiTE ĨIĨ bậc 5/9 Công 4,46 
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Máy sử dụng 
Mảy tính chuyẺn dung Ca 16,483 
Máy £hi ám chuyên dụng Ca 9,727 
Máy in laser A4 Ca 0,01 
Vật liệu sử dụng 
Giấy A4 Tò 120 
Mực ìn laser $4 Hộp 0,048 
Vật liệu phụ % 10 

1 

Đơn vị tính: 01 bài phòng vẩn 

Mã Thảnh phần bao 
phỉ 

B<ra 
v\ 

Mức độ sử dụng tư liệu khai thác iừ 
nguồn tín, bài Lroae nước 

Mã Thảnh phần bao 
phỉ 

B<ra 
v\ Đen 3(1% TrỄn 30% 

đến 50% 

Trên 
50% 
itẺn 
70% 

Trên 70% 

01.01.04,01 Nhân cỏỉtR 01.01.04,01 
Phóng viỀn hạng I 
bậc 3/6 

Công 0,n tu 0,09 OsOS 
01.01.04,01 

Phóng viẽrt hạng 11 
bâc 5/S 

Công 4,04 m 3,56 3,09 

01.01.04,01 

Phủng viên hạng 10 
bậc 5/9 

Cõng 7,67 7,22 6,77 5,86 

01.01.04,01 

BÍÊn tập viên hạng 1 
bậc 3/6 

Công 0,25 0,25 0,25 0,25 

01.01.04,01 

Biên tập viên hạng II 
bậc 5/8 

Công 2 2 2 2 

01.01.04,01 

BiÊn tập vi Ẻn hạng 
111 bậc 5/9 

Công 4,46 4,46 4,46 4,46 

01.01.04,01 

Máy sừ dụng 

01.01.04,01 

Máy tỉnh chuyẻn 
dụộãậ 

Ca 14,01 13,19 12,36 10,71 

01.01.04,01 

Mảy ghì âm chuyên 
đụăa 

Ca 8,27 7,7» 7,30 6,32 

01.01.04,01 

Mảy in laset A4 Ca 0,01 0,01 0,01 ,0ẳ01 

01.01.04,01 

Vật ỉiệu sử dụng 

01.01.04,01 

Giây À4 Tờ 120 120 120 120 

01.01.04,01 

Mực in iaser A4 Hộp 0,048 0,048 0,04S 0,048 

01.01.04,01 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 
2 3 4 5 
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Dơn vị tinh; 0Ỉ bài phỏng vắn 

Mã Thành phần han 
phí 

Đơd 
vị 

Mức độ sử dung tư lỉộu khai thảc (ừ 
ncuồn tid, bái nước ngoải 

Mã Thành phần han 
phí 

Đơd 
vị Đeii n% Trên 30% 

đen sư% 

Trên 
50% 
đán 
70% 

TrỄn 7Ũ% 

01.01H 04.01 Nhãn cếỉts 01.01H 04.01 
Phỏng viên hang 1 
bâc 3/6 

Côĩìg 0,11 0 , 1 1  M 0,09 
01.01H 04.01 

Phóng viỀn hạng 1] 
bâc 5/8 

Còng 4,28 4jị4 3,3 3,33 

01.01H 04.01 

Phỏrtg viỄn bạng IU 
bâc 5/9 

Công 8,12 7,67 7,22 6,31 

01.01H 04.01 

Biên tập viỄD hạng I 
bậc 3/6 

Công 0,25 0,25 0,25 0,25 

01.01H 04.01 

Hiên tập vìẻn hạng 11 
bậc 5/ả 

Công 2 2 2 2 

01.01H 04.01 

Hiên tập víẾn hang 
II[ bậc 5/9 

Cõng 4f46 ị,46 4,46 4,46 

01.01H 04.01 

Máv sừ dung 

01.01H 04.01 

Mảy tính ehuySrk 
đung 

Ca 14,84 14,01 13,19 11,54 

01.01H 04.01 

Mảy glii êm chuyÊn 
dụns 

Ca S.75 8,27 7,7 s 6.S1 

01.01H 04.01 

Mảy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0.01 0,01 

01.01H 04.01 

Vầt liệu sử dung 

01.01H 04.01 

Giảv A4 Tờ 120 120 120 120 

01.01H 04.01 

Mực ĨII iỉUitir A4 Hũp 0,04S 0,048 0,043 0,048 

01.01H 04.01 

Vật liệu phư % 10 10 10 10 
ó 7 8 ỷ 

J.5, Định mửc công tảcxầy dựng bản thảo vờ biên tập bàn tháo đôi với 
* T 

thê ỉoaì bài nghiên cứu trao doi 
Đơn vị ỉhih: 0.! bài nghiên cừu trao đổi 

Mã Thành phnn hao phí Đon vị 
Bài kỉiôĩig sừ 

dụng tư liệu khai 
thác lyi 

01.01.05.01 Nhãn cônf 01.01.05.01 
Phỏnq vi en hang í bác 1/6 Câns 0,42 

01.01.05.01 

Phỏng, vỉ Én hans 11 bậc 5/8 CỘĐẼ 3,48 

01.01.05.01 

Phóng viên hạnỵ; III bậc 5/9 Công: ỈM 

01.01.05.01 

BiỄn tẫp Viên hạng I bậc 3/6 Công 0.29 

01.01.05.01 

Biẽn tâpi vìỄn hang 11 bảc 5/8 C6m 1,63 

01.01.05.01 

Biên tập vién hạns m bậc 5/9 Côn* 3,56 



CÔNG BÁO/Số 95+96/Ngày 15-02-2024 75 

Máy sứ dụng 
Mảy tính chuvên dụng Ca 11.65 
Máy ìn laser A4 Ca 0)0067 
Vật Uẽu sử dụng 
Giây A4 Tở 80 
Mực ìn laser A4 Hộp 0,032 
Vật Jiệu phụ % 10 

1 

Đơn vị tinh: 01 bài nghiên cừu trao đắt 

Mã Thành phần bao phí Đom 
vị 

Mức dộ sử dụng lirliỄu khaithác từ 
Qgttổa lia, bài trong Qơớc 

Mã Thành phần bao phí Đom 
vị Đến 3(1% Ti-Ễn 30% 

đỂn 50% 

TrỄn 
50% 
đểu 
70% 

Trên 70% 

01,01,05,01 Nhân cỏnỵ 01,01,05,01 
Phỏng viền hang Ibệc 
3/6 

Công 0.35 0,33 0,3 ỉ 0,27 
01,01,05,01 

Phóng viÊn. hạng n 
bậc 5/8 

Công 2,96 2,78 2,61 2,26 

01,01,05,01 

Phóng viên hạik£ m 
bâc 5/9 

Công 4,41 4,15 3,89 3,37 

01,01,05,01 

Biên tạp viên hạng i 
t)ậc 3/6 

Công 0,29 0,29 0,29 0,29 

01,01,05,01 

Biên tập viên hạng 11 
bạc 5/8 

Công 1,63 1,63 163 1,63 

01,01,05,01 

BíỄn Lập viêjL liạiiỊJ in 
bâc 5/9 

Cúng 3,56 3,56 3,56 3,56 

01,01,05,01 

Mảy sừ đụng 

01,01,05,01 

Mảy tính chuyên đụng Ca 9,9 0 9,32 8,74 7,57 

01,01,05,01 

Máy in íaser A4 Ca 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 

01,01,05,01 

Vậí UỆtí sử dụng 

01,01,05,01 

Giây A4 Tờ 80 SO ao 80 

01,01,05,01 

Mực ìn laser A4 Hộp 0,032 0,032 0.032 0,032 

01,01,05,01 

Vật liệu phụ % lũ 10 10 10 
2 3 4 5 
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Đơn vị tính ỉ 0J bải nghiên cứu trao đổi 

Ị 

Mi Thành phần hao phỉ Đon 
vị 

Mức độ sủ1 dụng tu1 liệu khai thảe từ 
neiiồn tin, bài nước n&oài 

Ị 

Mi Thành phần hao phỉ Đon 
vị ĐỐI 3U% í>Ền 3(1% 

đỂn 50% 

Trên 
50% 
đểu 
70% 

T rỄn 70% 

01,01.05.01 Nhặn công 01,01.05.01 
Phóng visn hạng ĩ bật; 
3/6 

Công 0,38 0.35 0,33 0,29 
01,01.05.01 

Phỏng viên hạng II 
bâc 5/8 

Công 3,13 2,96 2,7$ 2,44 

01,01.05.01 

Phóng viên 
hạiig ỈĨI bậc 5/9 

Công 4,67 4,41. 4,15 3,63 

01,01.05.01 

Biên tập viỄn hạng I 
bậc 3/6 

Công 0,29 0)29 0,29 0,29 

01,01.05.01 

Biên tập viên hạng 11 
bậc 5/8 

Công 1.Ỗ3 1 ,<53 1,63 1,63 

01,01.05.01 

Biôd tảp viên hạng 111 
bậc 5/9 

Còng 3,56 3,56 3,56 3,56 

01,01.05.01 

Mảy sử dụriỄ 

01,01.05.01 

Mảy tính chuyên dụiìg "Ca 10,49 9,90 9,32 8,16 

01,01.05.01 

Máy ỉn 1 aser A4 Ca 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 

01,01.05.01 

Vật liêu sử dung 

01,01.05.01 

Giây A4 Tờ 30 80 Í5Q sa 

01,01.05.01 

Mực in laser A4 Hộp 0,032 0,032 0,032 0,032 

01,01.05.01 

Vật liệu phụ % 10 10 iữ 10 
6 7 8 9 

1.6. Định mức công rác xậy dựng hản thào và biên tập bân thảo đỗi với 
thể loại ánh bảo chi 

1.6.1. Bảng dịnh mức xây dựng bàn thảo và biên tập bàn thảo đối với thể 
loại tin ảnh: 

Đơn vị lỉnh: Oỉ bức ành ịtin ành) 
Má Thành phãn bao phí Dơn Y| Múc 

Ol.tií.06.01 Nhâìi công Ol.tií.06.01 
Phón£ viền hạna 1 bẽc 3/6 Cồm 0,17 

Ol.tií.06.01 

Phóng viên hạng Ư bậc. 4/8 c&ng IU6 

Ol.tií.06.01 

Phỏng viên hạng u.l bậc 5/9 Cống 2,4$ 

Ol.tií.06.01 

Bíèn tập viên hạng T bậc 3/6 Công. 0,02 

Ol.tií.06.01 

BìỄn tập viẽn hạug li bậc 4/8 Côns 0,09 

Ol.tií.06.01 

BĨỄ11 tập viên hạng rn bậc 5/9 Công 0,6 

Ol.tií.06.01 

M à y  s ử  d ụ n g  

Ol.tií.06.01 

Mảy lính chuvên dụng Ca 2,175 
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Máy ãnh chuyên dụn£ Ca 0,992 
Máy in laser A4 màu Ca 0,0003 
Vặt lỉệìi sử đụng 
Giẩy A4 Tờ 4 
Mực in laser A4 màu Hộp 0,0016 
VậL iíậuphụ % 10 

1.6.2. Bảng định mức xây dựng bản thảo vả biên tập bảii thảo đối với thể 
loại ỏnh minh họa: 

Đơn vị tính: 0Ỉ bửc ảnh 'ảnh minh họa) 
Mâ Thủnh phấn haởphí Đơn vị Mức 

01.0106.02 j\7í ârt cônX 01.0106.02 
Phỗng viên hạng n bậc4/8 Công 0,17 

01.0106.02 

PhónR viên lìạnp IIĨ bậc 5/9 Công 0,96 

01.0106.02 

Biên tập viên hạng n bậc 4/8 Công 0,05 

01.0106.02 

Biên tập viên hạng HI bậc 5/9 Cône 0.33 

01.0106.02 

Mậy sử dụng 

01.0106.02 

Máy tính chuvên dụng Ca 0.906 

01.0106.02 

Mảy ảnh chuyên dụng Ca (®8ẩ 

01.0106.02 

Máy ìn laseí A4 màu Ca 0,0003 

01.0106.02 

Vậi liệu sử đụn£ 

01.0106.02 

Giầy A4 Tờ 4 

01.0106.02 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,0016 

01.0106.02 

Vặt liệu phụ % 10 

ỉ. 7. Bịnh mức công tác xây đựng bản thảo vả biển tập bán thăờ đổi với 
thể loại ừanh bão chi 

Bàng định mửc công tác xây dựng bàn thào và biên tập bản thào đõi 
vởì thể loại tranh minh họa: 

ì 

-. J
 V Qì bức tranh 

Ha Thành phâd hao pbí Đơn vi Mức 
DLOl.07.ei Nhân côrtg DLOl.07.ei 

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,63 
DLOl.07.ei 

Bi Ễn lập vién hạng ĩĩ bậc 4/S Công 0,05 

DLOl.07.ei 

BiỄn tập vién hạiỊg rn bậc 5/9 CSng 0,33 

DLOl.07.ei 

Mảy sử dạng 

DLOl.07.ei 

Mảy tính cbuYỄn dụng Ca 1,300 

DLOl.07.ei 

M áy in laser A4 mảu Ca 0,0002 

DLOl.07.ei 

Vật liệu sử đụng 

DLOl.07.ei 

Giây A4 Tờ 4 

DLOl.07.ei 

Mực in lasei A4 màu Họp 0.001 

DLOl.07.ei 

Vật liệu phụ % 10 
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\.12. Bảng định mức câng tác xầv dựn^ bàn thào và biên tập bản thảo đốì 
với thể ioại tranh blim họa: 

Đơn vị tinh; 01 hức íYữYĩh 
Ma Thành phần hao phí Dơn vị Mức 

01.01.0tQ2 Nhẳrt công 
Họa ÊĨbậc 5/9 CÔI1R 1,98 
Biên tập vỉẻn hạng ĨI bậc 4/S Công 0,05 
Biên tập viên hạiif4 111 bậc 5/9 0,40 
Máy sử đụng 
Mảy tính ch uyên dựng €á 1.583 
Máv in laser A4 màu Ca 0,0002 
Vật liêu sử dụng 
Giây A4 Tờ 4 
Mực in laser A4 màu HẠp 0,001 
Vật liệu phụ % 10 

Lề. Định mức cồng tác biên tập bản thảo đổi với thể loại trả ỉờỉ bạn đọc 
Đơn vị tỉnh: 01 tin /bài trà lời bạn đọc 

Mã Thành uhần hítu Jjhí Đữiì vi Mửc 
oi.oi.as.oi Nhân công oi.oi.as.oi 

Biẽn tập viên hạng 1 bậc 3/6 Công 0,02 
oi.oi.as.oi 

BíỄn tập viên hạng H bãc 5/S CSng 0,75 

oi.oi.as.oi 

Biên tập viên hạng m bậc 5/9 Câng 2,36 

oi.oi.as.oi 

Máý sử đụng 

oi.oi.as.oi 

Máy tính chuyên dụnR Ca 2,508 

oi.oi.as.oi 

Máy in laser À 4 Ca 0,005 

oi.oi.as.oi 

Vật Ỉiệỉi sử dụns, 

oi.oi.as.oi 

Giẩy A4 Tờ 60 

oi.oi.as.oi 

Mực in lásẽr A4 Hộp 0,024 

oi.oi.as.oi 

Vật liệu phụ % 10 

2. Định mức công tác biên tập hân thảo tác phẩm báo chí của Ểẩc giả 
gửì đàng 

2.1, Định mức công tác biên tập bấn thảo tácpkầm bảo chi cửa tác giâ 
gửi đãng đỗi với thể Ị oại tin 

2.1.1. Định mức công tác biền tập bân tháo tấc phẩm báo chí của tác già 
gửi đă]ig đẻi với thề ío-ại tỉn vắn: 

Đơn vị ỉirsh: Oỉ tin vắn 
Mã Thành phẩn hao phí Dơn vi Múc 

01.02,01.01 Nhân công 01.02,01.01 
Biên tập viện hạng 1 bậc 3/6 Công 0,04 

01.02,01.01 

Biên tập viÊnhạníị II bậc 5/8 céũỉi 0,07 
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Biên tập viên hạng ĨII bậc 5/9 Công 0,31 
Máy sứ dụng 
Máy tính chuyên dụng Ca 0,34 
Máy in laser A4 Ca 0,0003 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 Tờ 4 
Mực in laser A4 Hộp 0,0016 
Vật liệu phụ % 10 

2.1.2. Định mức còng tác bỉên tập bản thảo tác phẩm báo chí của tác già 
gửi đăng đối vở ì thề loại tin ngẩn: 

Đon vị tính: 01 tin ngắn 
Mã Tliàiih phần hao phi Đoti vị Mửc 

01.02.01.02 Nhân công 01.02.01.02 
Biên tập -viên hạng I bậc 3/6 Công 0,11 

01.02.01.02 

Biên tập viên hạng n bậc 5/8 Công 0,20 

01.02.01.02 

BiỄn tập viên hạnft ĨII bậc 5/9 Côn£ 0,41 

01.02.01.02 

Máy sử dụng 

01.02.01.02 

Máv tính chuyên dụng Ca 0,57 

01.02.01.02 

Máy in laser A4 Ca 0,0005 

01.02.01.02 

Vật liệu sử dụng 

01.02.01.02 

GÌẩyA4 Tờ 6 

01.02.01.02 

Mực in laser A4 Hộp 0,0024 

01.02.01.02 

Vật liệu phụ % 10 

2.1.3. Địrib mức công tác biên tập bán thảo tác phẩm bảo chí của tác già 
gửi đăng đối với thể loại tin sâu: 

Đơn vị tính: 01 tin sâu 
Mã Thành phân hao phí Đon vj Mức 

01.02.01.03 Nhân côn% 01.02.01.03 
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,20 

01.02.01.03 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,31 

01.02.01.03 

Biên tập ViỀn hạng nx bậc 5/9 Cỡna 0,71 

01.02.01.03 

Máy sử dụng 

01.02.01.03 

Mảy tính chuyên dựng Ca 0,98 

01.02.01.03 

Mảy in laser A4 Ca 0,0008 

01.02.01.03 

Vật liệu sử dụng 

01.02.01.03 

Giây A4 Tờ 10 

01.02.01.03 

Mực in laser A4 Hộp 0,0040 

01.02.01.03 

Vật liệu phụ % 10 
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2.2. Định mức công tác biên tập bàn thâo tác phẩm háo chỉ của túc già 
gửi đăng đoi vâi thềỉoợỉ bài phàn ổtth 

Đơn vị tinh: 01 bãi phản ảnh 
Ma Thành phân hììũ phí Đom vi Mửc 

OLO2.O2.01 Nhân công 
BiẾn tập viên. hạng I bậc 3/6 Công 0,5 
Biên tập viên hạng n bậc 5/8 Công 0,73 
BiỄTi tập víỄn hạng jn bậc 5/9 Công 135 
Máy sử đụng 
Máy tíaÊ chuyên dụng Ca 2,07 
Máy in laser A4 Ca 0,00 LS 
Vải Ỉiêỉi sừ dung 
Giầy A4 Tẩ 22 
Mưc in laser A4 Hợp 0,00 s 8 

1 Vật ĩifu phụ % 10 

2.3. Bịnh mức công tác biên tập bản thảo tảc phàm háo chi cũa tác giả 
gửi đăng đồi với thề loại bài chính luận 

Đơn vị tỉnh-- ộ ỉ bài chính ỉuận 
Mã 1'hánh phần hao |jhi Đơn vj Mức 

ỮL02.03.tìl Nhân công ỮL02.03.tìl 
Bi&n lập viỂn hạn£ I bậc 4/6 Còng 3,13 

ỮL02.03.tìl 

BiỄn Lập viên hạn£ II bậc 5/8 Công 6,56 

ỮL02.03.tìl 

Biên tSp viên han& III bậc 5/9 Còng Mĩ 

ỮL02.03.tìl 

Mảy sử đụng 

ỮL02.03.tìl 

Mầy tỉnh chuyên dụng Ca 7.85 

ỮL02.03.tìl 

Máy in laser A4 Ca 0,0125 

ỮL02.03.tìl 

Vâí liệu sừ duns 

ỮL02.03.tìl 

Giầy A4 Tờ 150 

ỮL02.03.tìl 

Mực Í11 laser A4 Hộp 0,06 

ỮL02.03.tìl 

Vật liệu phụ % 10 

2.4. Định mức ũâitg tác biền tập bản thảo tác phẩm bảo chi của tác giả 
gửi đăng đoi với thể loai hài phóng sạ\ ký sựf điểu tra 

2A1. Định mức công tác biên tập bàn thào tác phẩm bảo chí của tác già 
gửi đáng đoi vội thể loại bài phỏng sự, kỷ sự: 

Đơn vị tỉnh: 0] bài kỷ sự ỉ Ịc 
MẴ Thành phần hao nhí Đon vi Mức 

pi.02.04.01 Nhân côỉĩg pi.02.04.01 
BiÊn tảp viền haii£l bâc 3/6 Cĩm 0,38 

pi.02.04.01 

Biên tập viên hận£ TI bâc 5/8 Còng 2,94 

'/phỏng sự ! lỳ 
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Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 7,31 
Máy sử dụng 
Máy tính chuyên dụng Ca 8,5 
Máy in laser A4 Ca 0,01 
Vật liệu sử dụng 
Giấy A4 Tờ 120 
Mực in laser A4 Hộp 0,048 
Vật liệu phụ % 10 

2.4.2. Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm báo chi của tác già 
gửi đãng đoi với thể loại bải phóng sự điều tra: 

Đơn yị tỉnh: 01 bài điều ịỵa 1 kỳ 
Mã Thành phan hao phí Đơn vị Mức 

01.02,04.02 Nhân công 
Biên tập viên hạng I bậc 4/6 Công 0,46 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Cồng 2,56 
Biên tập viên hạng m bậc 5/9 Công 7,79 
Máy sử dụng 
Mảy tinh chuyên đụng Ca 8,65 
Mảv in laser A4 Ca 0,01 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 Tờ 120 
Mưc in laser A4 Hộp 0,048 
Vật liệu phụ % 10 

2.5. Định mức công tác biên tâp bản thảo tác phẩm báo chí của tác già 
gửi đãng đối với thể loại bài phỏng vấn 

Đơn vị tính; 01 bài phỏng vấn 
Mã Thành phẳD hao phi f)ữTJ vị Mức 

01.02.05.Ữ1 Nhãn công 01.02.05.Ữ1 
Biên tập viên hạng ĩ bậc 3/6 Công 0,38 

01.02.05.Ữ1 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2,44 

01.02.05.Ữ1 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 5,27 

01.02.05.Ữ1 

Máv sử dụng 

01.02.05.Ữ1 

Máy tỉnh chuyên dụng Ca 6,47 

01.02.05.Ữ1 

Mảy in laser A4 Ca 0,01 

01.02.05.Ữ1 

Vật liệu ỵử dụng 

01.02.05.Ữ1 

Giấy A4 Tờ 120 

01.02.05.Ữ1 

Mực in ỉaser A4 Hộp 0,048 

01.02.05.Ữ1 

Vật liệu phụ % 10 
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2. 6. Định mức công tác biên tập bán thào tác phầm báo chỉ của tác già 
gửi đãng đoi với thể loại văn học 

2,6.1, Định mức công tác biên tập bàn tháo tác phẩm bảo chí cúa tác giả 
gửi đàng đối với thể loại văn xuỏi: 

Đơn Vỉ tính: Gỉ bản thào văn xuôi 
Mã Thành phân hao phí D<ra yị Mức 

0).02.06.01 Nhân công 0).02.06.01 
Biên tập viên hạng 1 bậc 3/6 CÔĨ1Ễ 0,17 

0).02.06.01 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 1,98 

0).02.06.01 

Bỉên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 5,23 

0).02.06.01 

Máy sử dung 

0).02.06.01 

Máy tỉnh chuyên dụng Ca 5,9 

0).02.06.01 

Máy in laser A4 Ca 0,0033 

0).02.06.01 

Vật liệu săắ đung 

0).02.06.01 

Gỉẩy A4 Tờ 40 

0).02.06.01 

Mưc in laser A4 Hộp 0,016 

0).02.06.01 

Vật liệu phụ % 10 

2.6.2. Định mức cóng tác biên tập bản thào tác phầm báo chí của tác già 
gừi đăng đối với thể loại thơ: 

Đơyì vị tỉnh; Oỉ bản thảo thơ 
Mã Thành phân hao phỉ Đơn VỊ Mức 

01.02.06.02 Nhăn cồng 
Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,17 
Biên tập viên hạng lĩ bậc 5/8 Công 1,0 
Biên Lập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,15 
Mày sứ dung 
Mảy tính chuyên dụng Ca 3,45 
Mảy in laser A4 Ca 0,0008 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 rờ 10 
Mưc ỉu laser A4 Hộp 0,004 
Vật liệu phụ % 10 

2.7. Định mức cộng tác biên tập bản thảo tác phẩm báo chi của tác giả 
gửi đãng đối với thể loại bài nghiên cửu trao đỏi 

Đơn vị lỉnh: 01 bài nghiên cứu trqtí đổi 
Mã Thành phần hao phí Dơn vị Mức 

01.02.07.01 Nhân công 01.02.07.01 
Biêu tập viên hạng I bậc 3/6 Cõng 0,33 

01.02.07.01 

Biên tập viên hang II bậc 5/8 Cõng 1,98 

01.02.07.01 

Biên tập viỄn hạng ỈU bậc 5/9 Công 4,17 

01.02.07.01 

Máy sù dụng 
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Mảy únh chuyên dụng- Ca 5,18 
Máy in laser A4 Ca 0,0067 
Vậtỉìệu sử đụng 
Giấy A4 Tở SO 
M ực in Hộp 0,032 
Vật ỉiệu phụ 1 10 

2.8. Địtih mức cồng tác biên tập bãĩĩ thảo tác phẩm báo chí của tác giâ 
gửi đăng đối với thể loại bài báu khoỉỉ học 

Đơn vị inh: 01 bài báo khoa hoc 
Má Tliànb phân hao phí Đơu vị Mức 

0].02.08.01 Nhân công 0].02.08.01 
Biên Lập vién hạng I bậc 3/6 C5ng 0,7] 

0].02.08.01 

Biẻn Lặp' Viện bạn 3 n bậc 5/8 CÔtiÊ 2,75 

0].02.08.01 

Biền tập viên hang ni bậc 5/9 Công 6,79 

0].02.08.01 

Máy sử dụng 

0].02.08.01 

Máy tính chuyên dụng Ca 8,2 

0].02.08.01 

Mảy in ]aser Ạ4 Ca 0,0042 

0].02.08.01 

Vật liệu sà dung 

0].02.08.01 

Giây A4 Tờ 50 

0].02.08.01 

Mực in laser A4 Hộp 0,02 

0].02.08.01 

Vật liệu phụ % 10 

2.9. Định mức công tác biên tập bản thảo ảnh háo chỉ đitợc sưu tầm 
hoặc của tác già ch ựp gửi đãng 

2.9.1. Bảng dịnh mức biên tập bản thào tin ảnh cùa tác giả chụp gừỉ đãng: 

Đơn vị tính: 01 bức ành 
Mã Thảnh phầu hao phí f)om vi Mức 

01.02,09.01 Nhân côn% 01.02,09.01 
Biên tập VÍẾĨI hang ĩ bậc 3/6 Câne 0,08 

01.02,09.01 

Biẽn tập viên hạng IT bậc 5/8 Công 0,21 

01.02,09.01 

BíỄn tập viêũ han£ 111 bậc 5/9 Câng 

01.02,09.01 

Mdv sử dụng 

01.02,09.01 

Máy tính chuyên dung Ca 1,02 

01.02,09.01 

Mảy ìn íaser A4 Ca 0,0003 

01.02,09.01 

Vật liệu sử đụng 

01.02,09.01 

Giây A4 Tờ 4 

01.02,09.01 

Mực in laser A4 Hộp 0,0016 

01.02,09.01 

Vật liệu phụ % 10 
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2.9.2. Bảng định mức biên íập bản thào ảnh minh họa sưu tẩm: 

Đơn vị tỉnh: 01 bức ảnh 
Mã Thành phần hao phí Đrrn vị Mức 

01.02.09.02 Nhân công 01.02.09.02 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,18 

01.02.09.02 

Biên tập viẻn hạng III bậc 5/9 Công 0,6 

01.02.09.02 

;Víớy sử dụng 

01.02.09.02 

Máy tính chuyên dụna Ca 0,63 

01.02.09.02 

Máy ỉn laser A4 Ca 0,0003 

01.02.09.02 

Vật liệu sử đụng 

01.02.09.02 

Giấy A4 Tờ 4 

01.02.09.02 

Mưc in laser A4 Hộp 0,0016 

01.02.09.02 

Vâl liệu phu % 10 

2.9.3. Bảng định mức biên tập bản thảo ảnh minh họa của tác già chụp gùi 
đăng: 

Đơn vị tính: 01 bức ành 
Mã Thành phần bao phí Dơn vị Mứt 

01,02.09,03 Nhân cô na 01,02.09,03 
Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,17 

01,02.09,03 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,58 

01,02.09,03 

Máy sử đụng 

01,02.09,03 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,6 

01,02.09,03 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

01,02.09,03 

Vật liêu sử dung 

01,02.09,03 

Giây A4 Tờ 4 

01,02.09,03 

Mực in lascr A4 Hộp 0,0016 

01,02.09,03 

Vật liệu phụ % 10 

2.10. Dịnh mức công tác biên íộp bản thảo tranh báo chi được sưu 
tầm hoặc của tác giả vẽ gủi đảng 

2.10.1. Bảng định mức công tác biên tập bản thào tranh minh họa sưu 
tẩm: 

Dơn vị tính: ù ỉ bức íranh 
Mã Thành phần hao phí vi Mức 

01.02.10.01 Nhân công 01.02.10.01 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 0,90 

01.02.10.01 

Máy sử dụns 

01.02.10.01 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,12 

01.02.10.01 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

01.02.10.01 

Vẵt liệu sử dụng 

01.02.10.01 

Giấy A4 Tờ 4 

01.02.10.01 

Mưc- ìn laser A4 Hộp 0,0016 
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Vật liệu phụ % LO 

2.10.2. Bàng định mức công tác biên tập bản thảo tranh minh họa tác giả 
vẽ gửi đăng: 

Đom vị tính: 01 bức tranh 
Mã Thành pbấn bao phỉ T)fm vi Mức 

01,02.10.02 Nhãn công 
Hoa sĩ bậc 5/9 Công 0,89 
Máì? sử dụng 
Máy tính chuyên dụng Ca 0,71 
Máy in laser A4 Ca 0,0003 
Vật liều sử duns 
Giấy A4 Tờ 4 
Mực in laser A4 Hộp 0,0016 
Vật liệu phụ % 10 

2.10.3. Bảng định mức còng tác biên tập bàn thảo tranh biểm họa sưu tầm: 

Đơn vị tính: 0Ỉ bức tranh 
Mã Thành phau hau phí Đơn vị Mức 

0i.D2.10.03 Nhân công 
Họa sĩ bậc; 5/9 Công 1,19 
Máy sử duns 
Máy tính chuyên dụng Ca 0,95 
Máy in laser A4 Ca 0,0003 
Vật liệu sứ- dụng 
Giấy A4 Tở 4 
Mưc in laser A4 Hộp 0,0016 
Vật liệu phụ % 10 

2.10.4. Bảng định mức công tác biên tập bàn thào tranh biểm họa tác giả 
vẽ gứi đăng: 

Dơn vị tính: Oỉ bức ữanh 
Mã Thành phần hao phí Dom vị Mức 

01.02.10,04 Nhàn công 01.02.10,04 
Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,04 

01.02.10,04 

Máy sử đụng 

01.02.10,04 

Mảy tính chuyên dựng Ca 0,83 

01.02.10,04 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

01.02.10,04 

Vật liêu sừ dụng 

01.02.10,04 

Giây A4 Tờ 4 

01.02.10,04 

Mực in HÔP 0,0016 

01.02.10,04 

Vật liệu phụ % 10 
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II. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC THIẺT KÊ, C?HỂ BẢN BÁO IN 
1, Oịnh mức công tác thíểt kể Isyout trang báo in (bao gồm báo ỈA, ắn 

pham báo in, bản tin, ban tin thõng tầiụ đặc san. tạp chí in)* 
Lì. Bảng định mức thiểt kểlayout trang báo in khỏ A3: 

Đơn v/ í inh: 01 trang A3 
Mã Thánh pliáìi hao phí Đơn vi Mức 

02.01.01.01 Nhân câng 02.01.01.01 
Kf. sư bậc 3/9 Công 1,33 

02.01.01.01 

Hoa sĩ bậc 3/9 Công 0,3 s 

02.01.01.01 

Máy sử dụng 

02.01.01.01 

Mảy tính chuyêiì dụiỉậ Ca ỉ,367 

02.01.01.01 

Máy ía lascr A4 màu Ca 0,0003 

02.01.01.01 

Vật liều sừ dụng 

02.01.01.01 

Giấy A4 (quy đôi ỉ ÍỜA3 bằng 2 tờ A4) Tờ ị 4 

02.01.01.01 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,002 

7.2. Bảng định mức thiết kể layout trang báo in khỏ Jầ4.ắ 

Dơn vị tỉnh: 0Ỉ trang A4 
Mi Thành phần hao phí Đơn vj Mút 

02.01.01.Ù2 Nhãn cồng 02.01.01.Ù2 
Kỹ sư bậc 3/9 Gông 0.71 

02.01.01.Ù2 

Hoa sĩ bậc 3/ộ CÔŨ£ 0,19 

02.01.01.Ù2 

Máv sử dụng 

02.01.01.Ù2 

Máy tỉnh chuyên dụng Ca 0,717 

02.01.01.Ù2 

Víảv in laser A4 Itiảu Ca 0,0002 

02.01.01.Ù2 

Vât liệu sír dụng 

02.01.01.Ù2 

Giấy A4 TỜ 2 

02.01.01.Ù2 

Mực ìn màu Ịa$ér A4 TTiàu Hập 0:001 

2. Định mửc công tảc thiểí kc trình bày trang nhất tò bảo in (bao 
hão in, ẩn phầm háo in, bàn tin, bán tin thông lân). 

2.L íìảng định mửc i/ĩìểt kế trình bày trang nhất từ báo in khố À3: 

Đơn vị tinh: 01 trang khổ A3 
Mã Thành phân haọ phí Đủt» vị Mửc 

02.02.01.01 Nhân công 02.02.01.01 
Ky sưbâc 3/9 Công 0,58 

02.02.01.01 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,31 

02.02.01.01 

Máy sử đụng 

02.02.01.01 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,717 

02.02.01.01 

Máy in ĩaser A4 máu Ca 0,0005 

02.02.01.01 

ựậtliiu sừ dạng 

02.02.01.01 

Giấy A4 {quy đối 1 tở Ẩ 3 bâng 2 tờ Ả4) \ Tớ 6 
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L. Mực in màu laser A4 màu Hộp 0,002 

' • . • Ẳ r - Ầ . ' f • 2.2, Bâng định mức thiet kê trình hày trang nhai tờ báo in khô Ả4: 

Mã Thảnh phân bao phí tìcm vị Mức 
02.02.01.02 Nhấn công 02.02.01.02 

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,44 
02.02.01.02 

Hoa sỉ bâc 3/9 Cône 0,25 

02.02.01.02 

Mảy sử dụng 

02.02.01.02 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,55 

02.02.01.02 

Máy in laser A4 màu Ca 0.0005 

02.02.01.02 

Vật Uệu sử dụnR 

02.02.01.02 

Giảy A4 TỜ 6 

02.02.01.02 

Mực in laser A4 màu Hôp 0.002 

2.3. Báng định mức thìểt kể trình bày trang bìa ngoài báo in dạng sách 
(bao gồm tạp chỉ in, đặc san), bìa cơ bân, dơn giản, hài hoả giữa chữ vứ hình 
ảnh minh họa: 

Đơn v[ tính: Oỉ bìa ngoài sách 
Mã Thành phấn hau phí Đtfn vị Mức 

02.02.01.03 Nhân công 02.02.01.03 
Họa sĩ bậc 5/9 Công U6 

02.02.01.03 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 2.58 

02.02.01.03 

Máy sử dụng 

02.02.01.03 

Máy tứih chuyên dụng Ca 3ấ07 

02.02.01.03 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

02.02.01.03 

Vât liệu sử dung 

02.02.01.03 

Giẫỹ Tờ 4 

02.02.01.03 

Mực ìn laser A4 Hộp 0,002 

02.02.01.03 

Vật liệu phụ % 10 

3. Định mức công tác thiết kế trìnb bày chữ trong báo ỉn (bao gồm 
báo in, ân phâni báo in, bản tin, bản tin thông tấn, đặc san, tạp chí in). 

Đon vị tính; 0Ỉ tin, bài 
Mã Thành phân hao phí Đon vị Mức 

02.02.01.01 Nhân công 
Kỷ sư bậc 3/9 Công 0,017 
Hộa sĩ bậc 3/9 Công 0,006 
Mảy sử dụng 
Mảy tỉnh chuyên dụng Ca 0,019 
Mảy in laser A4 màu Ca 0,0005 
Vật liệu sử dụns 
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Giây A4 Tù 6 
Mực LM íase]1 A4 mảu Hộp 0,002 

4. Địiìli mức công tác thiết kố trình hày tranh, ảnh trong trong báo in 
(bao gèm báo inn ấn phẩm báo in, biĩn tin, bản tin íhỏng tấn, đặc san, tạp 
chí in 

Đơn vị tính: 01 tranh (ảnh) 
Mã Thành [thân hno ptìỉ Đơn vi Mức 

02.04.01.01 Nhân công 
Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,095 
Hộjá sĩ bậc 3/9 Công 0,020 
Máy sứ dung 
Máy tính chuyên dụng Ca 0,099 
Mảy ìn Iaser À4 màu Ca 0,0005 
Vât liệu sử dụng 
Giẩv A4 Tờ 6 
Mưc ỉn màu Hộp 0.002 

5. Địũh mức cồiií; íâc thiết kề trinh bảy bàng, hẬp chừ trong háo ín 
(bao gồm bảo in, ấn phẩm háo in, bàn tìn, bán tin Ihống tân, đặc san. tạp 
chí in). 

Dơn vị tính: Oỉ bàng biêu-hập chữ 
Mã Thành phấn hat) phí vi Mức 

02,05.01.01 Nhân công 
Kỹ sư bậc 3/ậ Cồng 0,077 
Hoa sĩ "bậc 3/9 CÔIỈẼ 0,017 
Máy sử dụng 
Mảy tính chuyẻn dụng Ca tỊ0£6 
Mảy ừi laser A4 màu Ca 0,0005 
Vầt liêu sử đụng 
Giây A4 Tà 6 
Mực in lạsér A4 màu Hộp 0,002 

m. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC THĨÉT KÉ, CHẾ BẢN, ĐĂNG TẢI 
BẢO WỆN rủ 

1. Đỉnh mức công tác thiỂl kể layònt trang báo điện tử. 

Đơn vị ĩinh: ũ ì trang 
Mã Thành phần haủ phí Đưn vị Mửc 

03.01.0l.ni Nhân công 03.01.0l.ni 
Kỹ sư bâc 3/9 Ca 0,071 

03.01.0l.ni 

Hoa sĩ bâc 3/9 Ca 0,019 

03.01.0l.ni 

Máỷ sừ dung -
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Máy tính chuyên dụng Ca 0,072 
Máy in laser A4 Ca 0,0002 
Vật Ịỉệit sử dụng 
Gìẩy A4 Tờ 2 
Mực ìn laser A4 Hộp 0,001 

2. Định múe công tác thiểt kế trình bày trang trượl (sỉidc) báo điẾn tử 
(bao gôm báo điện tự, chuyên trang l)ão điện (ủ, tạp chí điện tử). 

2.1, Bâng định mức thiếi kế trình bày trang trượt (siiđe) chỉ có chữ chữ 
báo điện tử: 

Đơn vị tính: ồ ỉ trang (sỉide) 
Mã Thành phán hao phí Đon vi Mức 

03.02.fll.0i Nhàn công 
kỳ sư bạc 3Ĩ9 Cônpí 0,27 
Họa sĩ bậc 3/9 GÔNG 0,08 
Mày sử dimg 
Mảy tính chuyên dụng Ca 0.283 
Máy in taser A4 màu Ca 0,0002 
Vật liều sề dụng 
Giầy A4 Tờ 2 
Mìtc ỉn Jaser A4 màu Hộp 0,001 

2.2. Bảng định mức thiét hể trình bảy irang truợt (sỉỉde) chỉ có bâng 
biểuy hộp ciĩữcho báo điện tử: 

Đcm vị tính: Oì trang (.sỉí de) 
Mã Thành phần hao phí f>OTl vj Mủc 

03.Ũ2.fll,U2 Nhân công 
Kỹ su bậc 3/9 C&ỊR 0,32 
Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,10 
Mảv ỉử dụng 
Máy tính chuyên dụng Ca 0.342 
Máy ÌI1 laser A4 màu Ca 0,0002 
Vật liệu sứ đụriỵ 
Giây A4 Tờ 2 

1 Mục in laser A4 màu Hộp 0,001 

2.3, Bảỉtg định mức thiết kể trình bảy trang Irươt (sliứe) chỉ cỏ tranh, 
ảnh cho báo đỉệtí tử: 

Đơn vị tính: 9/ írang (sỉiđe) 
MS Thánh phân hau phí Đơn vi Mửc 

03.02.01.03 Nhân công 
Kỹ sư bậc 3/9 Công ũ;27 
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Hga sĩ bật 3/9 Còng 0,10 
Máy sử đụng 
Máy tính chnvẺn dụnẼ Ca 0,300 
Máy in laser A4 màu Ca 0,0002 
Vâí liêu SŨ- đung 
Giấy A4 Tò 2 
Mực in làser A4 màu Hộp 0,001 

2.4* Bảng định mức thiểt kế trình bày trang ừượt (slĩde) chi 
có vi deo cho háo điện tihế 

Đơn vị tính: oi trang (sỉiđeì 
Mã Thành pliâu hao phí Đớn vị Múc 

03.02.01.(14 Nhăn cộng 03.02.01.(14 
K.ỹ su bậc 3/9 CÔI1£ 0,29 

03.02.01.(14 

Họa sĩ bâc 3/9 CỎIIR 0,10 

03.02.01.(14 

Má}> sừ dụng 

03.02.01.(14 

Mảy tính chuyên đụng Ca 0,317 

03.02.01.(14 

Máy ỉn laser A4 min Ca 0,0002 

03.02.01.(14 

Vật liệu sử dụng 

03.02.01.(14 

(iiẩy A4 Tò 2 

03.02.01.(14 

Mực ÌÍ1 laser A4 màu Hộp 0,001 

2.5. Bàng định mức thiết kê trình bảy trang ờượt (sỉỉde) hỗn hợp các 
dạng chữ, báng biểu, hộp chữ, tranh, ấnh, viđeử cho báo điện 1jk,ế 

Đơn vi tinh: 7Ỉ trang (slide) 
Ma Ihành phần hao p])ĩ Đơn vỊ Mức 

03.Ộ2.01.05 Nhân công 03.Ộ2.01.05 
Kỹ sư bậc 3® Công 0,35 

03.Ộ2.01.05 

Hoa 5Ĩ bậc 3/9 CSng 0,13 

03.Ộ2.01.05 

Máịí sử. dỳtỉg 

03.Ộ2.01.05 

Máy tính chuyỄn dụng Ca 0,383 

03.Ộ2.01.05 

Mây in laser A4 màu Cả 0,0002 

03.Ộ2.01.05 

Vội liệu sử dụng 

03.Ộ2.01.05 

Gi ẩy A4 Tờ 2 

03.Ộ2.01.05 

Mực in lasér A4 màu Hộp 0T001 

3. Định niửc công tác thiết kể trìnli bàv chữ trộng báo điện tử-

Đơn Vỉ tính: ồ ĩ tin, bài 
Mà Thình Ịỉhần hao pbí Đơu vi Múc 

03,03.01.01 Nhãn công 03,03.01.01 
Kỹ sư bâc 3/9 Công 0,077 

03,03.01.01 

Hoa sĩ bảc 3/9 Cồng 0,01 s 

03,03.01.01 

Mảy sử dung 

03,03.01.01 

Mảy tínỉi cbuyỄn dýájỊỊ Ca (3,092 
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Mảy in laser A4 Ca 0.0005 
Vật liệu sử dụng 
Giây A4 TÒ 6 
Mlíc in laser A4 HỠP 0,002 

4. Định mức công tác thiết kể trình bày tranh, ảnh trong báo điện tử. 

Đơn vị tính: 0Ỉ tranh (ảnh) 
Mă Thành phần bao phí Đơn vi Mức 

03.04.01.0] Nhấn công 03.04.01.0] 
Kỹ sư Ihiêt kê bậc 3/9 Công 0,010 

03.04.01.0] 

Hoa sĩ bâc 3/9 Công 0,024 

03.04.01.0] 

Máy sử dụng 

03.04.01.0] 

Máy Lính chuyên đung Ca 0,119 

03.04.01.0] 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0005 

03.04.01.0] 

Vật liệu sử dụng 

03.04.01.0] 

Giấy A4 Tờ 6 

03.04.01.0] 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,002 

- Ắ  *  • • •  I 5. Định mức công tác thiêt kê trình bày bâng, hộp chữ trong báo điện 

Đơn vị tính: 01 bàng bĩềìư hộp chữ 
Mã Thành phân hao phí Đtfn vi Mức 

03.05.01.01 Nhân công 03.05.01.01 
Kỹ sư thiết kế bậc 3/9 Công 0,084 

03.05.01.01 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,020 

03.05.01.01 

Máy sử dụng 

03.05.01.01 

Máy tinh chuyên dụng Ca 0,101 

03.05.01.01 

Máy ìn laser A4 màu Ca 0,0005 

03.05.01.01 

Vật liệu sừ dụng 

03.05.01.01 

Giẩý A4 Tờ 6 

03.05.01.01 

Mục in lascr À4 màu Hộp 0,002 

IV. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC IN CÁC LOẠI ÁN PHẲM BẢO IN 

í. Dịnh mức công tác bình bân thủ công 
Bảng định mức công tác bình bản thủ công cho 1 bản kẽm: 

Đơn vị tính: QỊ bàn bình 
Mã 1 Thàtih phân hao phí ỉ>om vị Mức 

04.01.01.01 ị Nhân côns 
1 Công nhân in nhóm ĨI bậc 4/7 Công 0,111 
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2, Định ttiứt CÔẠg tát ìn bản cau 
Bàng định mức công tác in bản can khồ A4: 

Đơn vị tỉnh: ỉ00 tờ khồ AA 
Mã Thành phần hao Ịihí Bơn v| Mức 

0402.fll.01 Nhãn công 0402.fll.01 
CỡnẼ nhẫn in nhỏm ii bậc 4/7 Công 0,026 

0402.fll.01 

Máy sử dụng 

0402.fll.01 

Mảy in iaser A4 đen trăng - Chuyên in giấy 
can 

Ca 0,026 

0402.fll.01 

Mảy Lính chuyỄii dun^ Ca 0,026 

0402.fll.01 

Vật liệu íừ đựnỵ 

0402.fll.01 

Giấy can A4 Tờ 105 

0402.fll.01 

Mưc in laser Á4 Me 0,21 

0402.fll.01 

Vật liệu phụ Yt 5 

3. Định mức cộng tác ghi hãn phim vả bình ban 
Bảng dịnh mức công tác iri bản phim: 

Đun vị íink: ỉ 00 tợph im 
Mă Thành phần hao phí Đơn vj Mức 

04.03.0l.al Nhân công 
CônR uỉiân in Iihõiu II bậc 4/7 CÔn£ 0.032 
Mảy sù dụng 
Hệ thông mầy gfiì phim chuvên đùng Ce 0,032 
Vát liêu sử dung 
Phim bỉtona], greyscale anđ coloịr Tờ 102 
Vật liệu phụ % 5 

4. Dinh mức công tác ghi bản kem từ bản can hoặc bàn phim 
Đơn vị tính: ỉ 00 bàn kẽm 

Mâ Thành phẩn hao phi Don vì Mức 
04.04.01.01 Nhóní cỡịtg 

Công nhần in nhỏm 11 bâc 4/7 Gôn& 12,75 
Mảy sử dụng 
HỆ thổBK máy phơi kẽm (hủ CÔĨ1£ Ca 12,75 
Vật  Ỉiệíỉ  sử đụng 
Bàn kèm Bản 102 
Vật liệu phụ % 5 
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5ễ Định múc công tác ghi bản kẽm từ fìJe vả bỉnh bản 

Bàntĩ định mức công tác ghi bàn kẽm từ file: 

Đơn vị tính: ỉ 00 bản kẽm 
Mí Thành phần liao phỉ Đơn vị Mức 

04.05.01.01 Nhân công 
Công nhân in nhỏm III bậc 4/7 Công 1,821 
Mảy sử dụng 
Hệ thông mảy in kẽm tự động Ca 1.821 
Vật liệu sử dụng 
Bàn kẽm Bán 102 
Vật liệu phụ % 5 

6. Định mức công tác in offset 1 mảu, 2 màu và 4 màu 

6,1. Bảng định mức công tác in offseí ỉ màu (màu đen), giấy cuộn, ỉn 
báu kltẩ giấy ốOSmnt X 914 mm, in 2 mặt đồng thời: 

Mă Thành phân hao phi Đơn vi Mírc 
04.06.01.01 Nhân công 

Công nhân in nhỏm III bậc 4/7 Công 0,55 
Mảy sử dụng 
Hệ thông mảy in offset giây cuộn, in 2 mặt, 
tự dộn^ 

Ca 0,092 

Vật liệu sử dụng 
Giấy in m3 6112,83 
Mực in đen Kg 8,15 
V ật liệu phụ % 5 

6.2. Bàng định mức công túc ỉn offsei ĩ màu (màu khác màu đen), giấy 
cuộn, itt báo khỏ gìẩy 608mm X 914mm, ỉn 2 mặt đồng thời: 

Đan vị iính: ỉ 0.000 bản ịn 2 mật ỉ màu khác màu đen, khổ giấy 608x9Ỉ4mm 
Mã Thành phản hao phí Đơn vj Mửc 

04.06.01.02 Nhân công 
Công nhân in nhóm m bậc 4/7 Công 0,55 
Mảy íử dung 
Hệ thổng máy in offset giấy Cuộn, in 2 mặt, 
tự động 

Ca 0tŨ92 

Vật liệu sừ đụng 
Giây in m2 6112,83 
Mực in màu Kfi 9.17 
Vật liệu phu % 5 
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6.3. Bảng định múc công tác in offset 2 màu giấy cuộnf in bảo khổ 
giây 60Smm X 9ỉ4mm, in 2 mặt đồng tỉíời: 

Đan vị tỉnh; 10.000 bàn w 2 mặt, 2 màu, Ikho giấy 608x9ỉ4mm 
Mẫ Thành phân hao phí Dơn vị Mức 

04.06.01.03 iVAá/i Cùng 
Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,642 
Máy sử dụng 
Hệ thống máy in offset giãy cuộn, in 2 mặt, 
tự đôtiR 

Ca 0,092 

Vật liệu sử dụng 
Giây in m2 6112,83 
Mực in màu Kg 18,34 
Vật liệu phụ % 5 

6.4. Bảng định mức công íác in ơffset 4 màu gìẩy cuộn, in báo khỏ 
giấy 608mm X 9ỉ4mm, in 2 mặt đồng thời: 

Đơn vị tinh: ỉ 0.000 bản in 2 mặt, 4 màu, khổ giấy 608x914mm 
Mã Thảnh phân hao phí Đ<m vị Mức 

04.06.01.04 Nhãn công 
Công nhân in nhòm III bậc 4/7 Công 0,733 
Máy sữ dụng 
Hệ thống mảy in oổset gi ẩy cuộn, in 2 mặi. 
tv độngj 4 mảu 

Ca 0,092 

Vật liệu sừ dụng 
Giầy ìn m1 6112,83 
Mưc in mảu Kg 36,68 
Vật liệu phu % 5 

6.5. Bảng định mức công tác in offseí, ỉ màu (màu đen), giấy rời, in 
báo kho giấy 790mm X Ì090mmf in 2 mặt) đào mặt thù công: 

Đơn vị tỉnh: ] 0,000 bàn ìn 2 mặt, ỉ màu đen, khổ giấy 790xỉ 090mm 
Mã Thành phần hao phí Đơn vị Móc 

04.06.01.05 Nhăn công 
CÔÍ1E nhân in nhóm m bậc 4/7 Công 0,764 
Máy sử dụng 
Hệ thản£ máy in offset 1 màu, tờ rời Ca 0,764 
Vật liệu sử dụng 
Giây in m2 9472,1 
Mực in đen Kg 9,47 
Vậi liệu phụ % 5 
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6ế6- Bảng định mức công tác iĩ1 offset, ì màu (màu khác màu đen), giẩỵ 
rời, in báo kho giấy ?90mm X ]Ũ9Gmm, ỈÌI2 rnặti đảo mặt thủ công: 

Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặi, ỉ màu, khấ pẠẩy 790xỉ 090mm 
Má Thảnh phân hao phí Đ un vi Mức 

04.06.QỈ.0Ổ Nhân công 
Công nhân ín nhõm nr bậc 4/7 cỏne 1764 
Máy sử dụng 
Hệ Ehon£ máy in offset 1 mảLỊ, tò rời, Ca 0,764 
Vật liệu sử đụng 
Gíẩy in m* 9472,1 
Mực in màu KÊ 10,72 
Vật liệu phụ % 5 

6.7. Hảng định tnú-c công tác in offset, 2 màu, giấy rời, in báo khổ 
giây 790mm X 1090mm, in 2 mặt, đăo mặt thủ công: 

Đơn vị tính; 10,000 bản ìn 2 mặt, 2 màu, khogìẩy 790xĩQ9Umm 
Mã Thành phấn hao pbí Đơn vi Mức 

WMMM Nhân công 
Công nhân ũ: nhỏm ni bậc 4/7 Công 1-52« 
Máy sử đụng 
Hệ thông mảy Ũ1 offset 2 màu, tờ rời Ca 1764 
l ạt liệu sử đụng 
Giấy ìn 9472,1 
Mực in màu Ka 21,45 
Vật liệu phụ % 5 

6.8, Bảng địĩĩỉt mức công iác ỉn offset, 4 tnàu, giấy rời, in báo kho giấy 
790mm X 1090mmt in 2 mặt, đảo mặt thủ công: 

Đơn vị tinh: Ỉ0.000 bàn ỉn 2 mặt, 4 màu, khổ giấy 790x1090 mm 
Mã Thành phầrt hao phí Đơn vi Mức 

04.06.01,08 Nhân công 
Côn£ nhấn in nlióm TĨI bậc 4/7 Cons 3,Ũ5â 
Máy sử đụng 
Hệ ithéng máy in oỉĩsel 4 màu, tò rời Ca 0,764 
Vật liệu sử đụng 
Giấy in 9472,1 
Mực in màu KẼ 42,89 
Vật liệu phụ % 5 
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7* Định mức cồng íác xén 

7.1. Bảng định mức công tác xẻn ỉ mặỉ để gắp; 

Đơn vị tính: 10.000 bàn in 
Mã Thảnh phân bao phí Đon vị Mửc 

04.07h(IL0l NhậM công 04.07h(IL0l 
Cõng nhân 'm nhóm 11 bậc 4/7 Công 0,2.50 

04.07h(IL0l 

Máy sử (iụns 

04.07h(IL0l 

Hệ thống máy cắt 1 mặt Ca 0,1250 

7.2. Bảng định mức công tác xén 3 mặt để hoàn ihìện ấn piíầnt dạng 
cuến (đang quyển): 

Dơn vị tỉnh: L 000 cuốn độ dày 5,1 cm 
Mã Thành phần hao phí Dom vỉ Mức 

04.07,01.02 Nhân công 
Cớng nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 1,136 
Máy sử đụng 
Hệ théii£ máy xén 3 mặt Ca 0.5682 

8. Định mức công íác gấp 
Đơn vị tỉnh: ỉ 0.000 bàn ìn 

Mã Thánh phần hao phí Đfl'a vj Mức 
04.08.fi 1.01 Nhân côns 04.08.fi 1.01 

Còng nhân in nhỏm n bậc 4/7 Côn£ 1,250 
04.08.fi 1.01 

Máy sữ dụng 

04.08.fi 1.01 

Hệ Ềồng máy gầp 3 vạch Ca Ũ.625 

9, Định mức công tát đỏng tập 

9. ỉ. Bãng định mửc công tác ậổhg tập lồng, dập ghim ẩn phẩm dạng 
cuốn khô A4: 

Dơn vị tinh; ỈQOO cụển khè À4 
Ma Thành phẩn hao nhí Đơn vi Mức 

04.09.01.01 Nhân câng 04.09.01.01 
Công nhân ín nhóm II bật 4/7 CÔM 0.313 

04.09.01.01 

Máy sử ẩíttĩg 

04.09.01.01 

Hệ thốna máy đỏmt phim tu độnfí Ca 0,07 SI 

04.09.01.01 

Vật íịệỉi rô dụng 

04.09.01.01 

Dây thép m l&ơo 
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9.2. Bầtig đinh mức éôìig tác đỏng tập lồng, dập ghim ẩn pỉtẩm dạng 
cuồn khô A3: 

I ' í * ũcm vị tinh: 1000 cuộn khỏ A3 
Mã Thành phấn bao pbí Đơn vj Mửc 

04.n9.01.02 Nhản công 
Câng nhân ÍĨ1 nhóm u bậc 4/7 Cồng 0,625 
Máy sử dạng 
Hộ thòng mảy dóng ghloi Ca 0,1563 
Vật liệu sữ đụng 
Dày thép m 20,00 

9.3. Bảng định múc công tác đỏng ẩn phẩm dạng cuốỉĩ bằng phuơìĩg 
pháp khâu chỉ: 

Đơn rị tinh: 10.000 bàn ỉn 
Mã Thành phim hao phí Đơn vi Mức 

04.09.01.03 Nhân cóng 04.09.01.03 
Cồng ũ hân in nhỏm [I bậc 4/7 Cồng 3,750 

04.09.01.03 

Máy sử đụng 

04.09.01.03 

Hộ thông mảy khâu chi sách Ca 1,250 

04.09.01.03 

Vật liệu sừ đung 

04.09.01.03 

Chỉ khâu M 150,00 

9.4. Eảtig định mửc công tác đỏng ẩn phẩm dạng cuốn bằng phương 
pháp kệo nhiệt vào bìa: 

Đơn vị tỉnh; ỉ 000 cuển khổ A4 
Mã Thảnh T>ỉiÀQ hao phí Đơn vị Mức 

04-09.01.04 Nhắn cõng 04-09.01.04 
Cfing nMn ỉn nhóm TI bậc 4/7 Câng 1 

04-09.01.04 

Máy sử đụng 

04-09.01.04 

Hệ ihỏng mảy đóng sách keo nhiệt Ca 0,25 

04-09.01.04 

Vật liệu sù- dụng 

04-09.01.04 

Keo dán các loại teỉ 0,225 

[0. Định mức eÔTig tác vào bìa 
10,1, Bảng định mức công tác iềttg trang nhất báo hẳiĩg phươttg pháp 

thù công: 

Đơn Ỷị tính: 10.000 bần in 
Mâ Thánh phần hao phi Đoti vj Mức 

04,10,01.UI Nhãn côìig 04,10,01.UI 
Cõng nhân in nhóm I bậc 3/7 Cõng 2,50 
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ỉ0.2, Bảng định mức công tác vào bìa ấn phẩm dạng cuốn bằng 
phương pháp khấu chị đán keo: 

Đcm vị tính: L.00Q cuồn khé Aệ 
Mã Thành phần hau nhí Đơn vì Mức 

04.10LU1.02 Nhân công 04.10LU1.02 
cổng nhân ỉn nhóm ĨI bậc 4/7 Câng (U 

04.10LU1.02 

Máy sử đụng 

04.10LU1.02 

Hệ thông mảy vào bìa dán keo Ca 0,025 

04.10LU1.02 

Vậi lỉệu sử dụns 

04.10LU1.02 

Keo đán gảy m . 0,125 

ỦY BAN NHAN DÂN THÀNH |HỒ 


